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1 Nghiên cứu sản xuất một số chủng vi khuẩn dạng đông khô trong kiểm tra chất 
lượng xét nghiệm vi sinh
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Production of lyophilyzed bacterial sample used in microbiology quality control

Phan Văn Hiếu, Vũ Thị Bích Hồng, Đặng Thị Ngọc Dung,
Đoàn Mai Phương và Nguyễn Xuân Đạt

2 Đặc điểm lâm sàng, hóa sinh và một số nguyên nhân hạ canxi máu nặng ở trẻ 
bú mẹ

8

Clinical and biochemistry characteristics, and causes of severe hypocalcinemia 
in infants

Nguyễn Trọng Thành và Vũ Chí Dũng

3 Tần suất và nguyên nhân tái nhập viện của bệnh nhân Pompe điều trị enzyme 
thay thế tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ 2015 - 2020

14

Frequency and causes of re-hospitalization of Pompe patients with enzyme 
replacement therapy at the Vietnam National Children’s Hospital

Đỗ Thị Thanh Mai và Vũ Chí Dũng

4 Kết quả điều trị bệnh Pompe thể xuất hiện ở trẻ nhỏ tại Bệnh viện Nhi Trung ương 20

Outcomes of infantile onset Pompe disease patients at the National Childrent’s 
Hospital

Nguyễn Ngọc Khánh và Vũ Chí Dũng

5 Suy giáp do viêm tuyến giáp hashimoto ở trẻ em 26

Hashimoto’s thyroiditis induced hypothyroidism in children

Nguyễn Trọng Thành và Vũ Chí Dũng

6 Đánh giá sự thay đổi một số chỉ số tuần hoàn, hô hấp, cơ học phổi của phương 
thức hỗ trợ áp lực (PSV) so với phương thức hỗ trợ đồng thì cách quãng (SIMV) 
ở bệnh nhân bỏ thở máy sau mổ

32

Assessment of changes in circulatory, respiratory, and lung mechanics indicators 
of the presure support ventilation (PSV) mode versus synchronized intermittent 
mandatory ventilation (SIMV) mode in patients post operative mechanical 
ventilator discontinuation 

Vũ Hoàng Phương và Nguyễn Thị Vân
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7 Điều trị tụt huyết áp bằng phenylephrine và ephedrine sau gây tê tủy sống mổ 
thay khớp háng ở người cao tuổi

40

Treatment of hypotension after spinal anesthesia for hip fracture surgery in elderly 
patient with phenylephrine and ephedrine

Lưu Xuân Võ, Trịnh Văn Đồng và Nguyễn Thu Ngân

8 Đặc điểm lâm sàng và độ nặng của viêm dạ dày ruột do rotavirus tại Bệnh viện 
Sản nhi An Giang

48

Clinical characterictics and the severity of gastroenteritis caused by rotavirus at 
the women and children hospital of An Giang

Nguyễn Ngọc Rạng và Tôn Quang Chánh

9 Bít ống ngực qua da điều trị tràn dịch dưỡng chấp màng phổi kéo dài sau phẫu 
thuật fontan: Báo cáo ca bệnh
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Percutaneous thoracic duct embolization for persistent chylothorax after fontan 
operation: case report

Nguyễn Thị Hải Anh, Nguyễn Quốc Hùng, Bùi Quang Huy, Trần Đắc Đại, 
Đoàn Thị Hoài Thu, Đặng Thị Hải Vân và Nguyễn Ngọc Cương

10 Tìm hiểu mối tương quan giữa nồng độ NT - proBNP với thang điểm SOFA, 
apache II và nồng độ procalcitonin huyết tương ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng, 
sốc nhiễm khuẩn

63

Understanding the relationship between NT - proBNP concentration with SOFA 
score, apache II score and procalcitonin levels in patients with severe infection & 
septic shock 

Vũ Hoàng Phương và Nguyễn Thị Hiền

11 Đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ bất thường dây thần kinh VIII ở bệnh nhân nghe 
kém tiếp nhận bẩm sinh

69

Magnetic resonance imaging of abnormal vestibulocochlear nerves in congenital 
sensorineural hearing loss patients

Nguyễn Duy Hùng và Nguyễn Phương Lan

12 Tổn thương bọng nước xuất huyết ở trẻ bị ban xuất huyết Henoch Schönlein 78

Hemorrhagic bullous lesions in a child with Henoch Schönlein purpura

Mai Thành Công, Nguyễn Thị Diệu Thúy và Phó Hồng Điệp
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13 Biểu hiện lâm sàng, hình ảnh nội soi, đặc điểm trên kĩ thuật đo áp lực và nhu động 
thực quản độ phân giải cao ở bệnh nhân co thắt đoạn xa thực quản

85

Clinical symptoms, endoscopic findings and high resolution manometryc results in 
patients with distal esophageal spasm

Đào Việt Hằng và Lưu Thị Minh Huế

14 Hiệu quả của cấy chỉ catgut trong điều trị đau thắt lưng do thoái hóa cột sống 93

Effects of acupoint catgut embedding therapy for lumbar spine pain 

Nguyễn Văn Chiến, Bùi Thị Ngọc Hân và Lê Thị Thu Trang

15 Giá trị của cộng hưởng từ trong dự đoán độ mô học của u màng não vùng góc 
cầu tiểu não

103

Value of magnetic resonance imaging in prediction the histopathologic grade of 
the meningiomas of the cerebellopontine angle

Nguyễn Duy Hùng và Vương Kim Ngân

16 Liên quan giữa nồng độ pepsin trong nước bọt với kết quả nội soi và mô bệnh học 
ở bệnh nhân có triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản

109

The relationship between salivary pepsin level and esophagitis on endoscopy and 
histopathology in patients with gastroesophageal reflux symptoms

Đào Việt Hằng, Trần Thị Thu Trang và Lưu Thị Minh Huế

17 Tác nhân ngộ độc và các mối liên quan ở bệnh nhân ngộ độc cấp có tổn thương thận 119

Poisoning agents and its associations in acute poisoning patients with acute 
kidney injury

Đặng Thị Xuân

18 Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân tăng áp lực thẩm thấu do ngộ 
độc cấp

127

Clinical characteristics of acute poisoned patients with elevated osmol pressure 

Đặng Thị Xuân

19 Tỉ lệ rối loạn lo âu lan tỏa và một số yếu tố liên quan ở sinh viên Đại học Y Hà Nội 
năm học 2018 – 2019

135

The prevalance of anxiety disorder and associated factors among freshman and 
senior students in Hanoi Medical University in 2018-2019
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Nguyễn Tiến Đạt, Hà Thảo Linh, Lê Đại Minh, Dương Ngọc Lê Mai,
Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Thị Thu Trang và Kim Bảo Giang

20 Trầm cảm ở người bệnh điều trị methadone và buprenorphine tại một số tỉnh miền 
núi phía bắc việt nam: Tỷ lệ và các yếu tố liên quan

143

Depression among patients with methadone and buprenorphine maintenance 
treatment in the northern mountainous areas of vietnam: prevalence and related 
factors

Phạm Thành Luân, Vũ Minh Anh, Nguyễn Bích Diệp, Nguyễn Thu Trang, 
Nguyễn Thị Minh Tâm, Hoàng Đình Cảnh và Lê Minh Giang

21 Tác dụng bảo vệ của viên nén “Dạ dày An Châu” trên chuột cống trắng được gây 
mô hình trào ngược dạ dày thực quản thực nghiệm

155

Evaluation protective effect of “Da day An Chau” tablets in rats induced 
gastroesophageal reflux disease model

Trần Thanh Tùng, Đào Việt Hoàng và Đặng Thị Thu Hiên

22 Tỷ lệ hội chứng dễ bị tổn thương trên bệnh nhân cao tuổi tại khoa cấp cứu Bệnh 
viện Lão khoa Trung ương

163

Prevalence of frailty among older patients in emergency department at National 
Geriatric Hospital

Nguyễn Trung Anh, Đặng Thị Xuân, Thái Sơn, Vũ Thị Thanh Huyền

23 Nghiên cứu kết quả ghép tế bào gốc tạo máu tự thân ở bệnh nhân u lympho 
không hodgkin tế bào B tái phát tại Bệnh viện Bạch Mai

171

Research results of autologous stem cell transplant for B cell lymphoma relapse 
at Bach Mai hospital

Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Tuấn Tùng và Phạm Quang Vinh

24 Một số ảnh hưởng trên chức năng thất trái ở các bệnh nhân ghép tế bào gốc điều 
trị bệnh máu ác tính

179

Assessment of the left ventricular function in hematopoietic stem cell transplant 
patients

Mã Thị Thu Hiền, Đỗ Kim Bảng, Nguyễn Tuấn Tùng

25 U xơ tử cung ký sinh vào phúc mạc thành bụng sau phẫu thuật nội soi bóc u xơ 
tử cung có dùng máy nghiền bệnh phẩm

188
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Leiomyomatosis peritonealis disseminata (LPD) after laparoscopic myomectomy 
using morcelator

Đặng Thị Hồng Thiện, Ngô Toàn Anh, Nguyễn Bảo Giang

26 Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ Lp-PLA2, apo A-I, apo B, tỷ số apo B/apo A-I 
huyết thanh trong bệnh động mạch vành

194

Study on modification of Lp-PLA2, apo A-I, apo B, ratio apo B/apo A-I in serum in 
patients with coronary artery disease

  Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Thị Hà Giang và Đặng Thị Ngọc Dung

27 Tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần 24 giờ của phụ nữ thu nhập thấp tại Quận 
Nam Từ Liêm, Hà Nội năm 2019

203

Nutritional status and 24-hour diet of low-income women in Nam Tu Liem district, 
Hanoi in 2019

Nguyễn Thị Thanh Luyến, Nguyễn Thị Hồng Diễm, Đặng Kim Anh, 
Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Thị Thu Hà và Lê Thị Hương

28 Thực trạng nhân lực bác sĩ và kỹ thuật viên chuyên ngành phục hồi chức năng 
làm việc tại Bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện ở các vùng sinh thái

211

The current situation of personel of rehabilitation physician and specialized 
technician in provincial and district hospitals in ecological areas 

Đoàn Quốc Hưng, Lê Minh Giang, Phạm Văn Minh, Hoàng Thị Hải Vân, 
Phạm Văn Tác, Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Hoài Nam, Trần Thị Hảo, 

Phạm Phương Mai, Hoàng Thị Thu Hà, Đào Vũ Hoàng, 
Nguyễn Thị Thu Hường

29 Probiotic dạng bào tử lợi khuẩn bacillus đa chủng nồng độ cao hỗ trợ điều trị viêm 
ruột mạn tính

220

Multi-strain and high concentrated bacillus spore probiotics support treatment of 
inflammatory bowel disease

Nguyễn Thanh Bình, Trần Thị Như Quỳnh, Hồ Thanh Thuỷ,
Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Hoà Anh


